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Vinh, ngày  17  tháng  01  năm 2020 
 

Kính gửi: Tổng công ty BĐATHH miền Bắc. 

 

1. Trực điều hành chung 

a) Tại trụ sở công ty: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 
1 Ô. Nguyễn Đức Bảy Chủ tịch công ty  23/01/2020 - (29/12 ÂL) 0912.234.161 

2 Ô. Nguyễn Đức Bảy Chủ tịch công ty  24/01/2020 - (30/12 ÂL) - 

3 Ô. Đào Mạnh Hà Giám đốc   25/01/2020 - (01/01 ÂL) 0912.077.725 

4 Ô. Đào Mạnh Hà Giám đốc   26/01/2020 - (02/01 ÂL) - 

5 B. Nguyễn Thị Hương Phó giám đốc 27/01/2020 - (03/01 ÂL) 0912.690.133 

6 B. Nguyễn Thị Hương Phó giám đốc 28/01/2020 - (04/01 ÂL) - 

7 Ô. Lê Thanh Bình  Phó giám đốc 29/01/2020 - (05/01 ÂL) 0911.855.666 

b) Tại Văn phòng đại diện Thanh Hóa: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 
1 Ô. Đồng Ngọc Thanh Trưởng TrHTVA 23/01/2020 - (29/12 ÂL) 0815.757.557 

2 Ô. Đồng Ngọc Thanh Trưởng TrHTVA 24/01/2020 - (30/12 ÂL) - 

3 Ô. Trần Sỹ Thanh Trưởng phòng HTHH 25/01/2020 - (01/01 ÂL) 0915.088.680 

4 Ô. Trần Sỹ Thanh Trưởng phòng HTHH 26/01/2020 - (02/01 ÂL) - 

5 Ô. Phạm Trọng Thiệp Phó trưởng phòng HTHH 27/01/2020 - (03/01 ÂL) 0974.900.123 

6 Ô. Phạm Trọng Thiệp Phó trưởng phòng HTHH 28/01/2020 - (04/01 ÂL) - 

7 Ô. Phạm Trọng Thiệp Phó trưởng phòng HTHH 29/01/2020 - (05/01 ÂL) - 

c) Tại Trạm Hoa tiêu Vũng Áng: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 

1 Ô. Bùi Thanh Tùng Phó trưởng VPĐD TH 23/01/2020 - (29/12 ÂL) 0987.445.289 

2 Ô. Bùi Thanh Tùng Phó trưởng VPĐD TH 24/01/2020 - (30/12 ÂL) - 

3 Ô. Bùi Thanh Tùng Phó trưởng VPĐD TH 25/01/2020 - (01/01 ÂL) - 

4 Ô. Nguyễn Mạnh Thành Hoa tiêu ngoại hạng 26/01/2020 - (02/01 ÂL) 0943.889.987 

5 Ô. Nguyễn Mạnh Thành Hoa tiêu ngoại hạng 27/01/2020 - (03/01 ÂL) - 

6 Ô. Nguyễn Mạnh Thành Hoa tiêu ngoại hạng 28/01/2020 - (04/01 ÂL) - 

7 Ô. Nguyễn Mạnh Thành Hoa tiêu ngoại hạng 29/01/2020 - (05/01 ÂL) - 

2. Trực dẫn tàu tại các khu vực 

a) Tại trụ sở công ty: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 

1 
Tổ hoa tiêu 2 

(Ô. Trần Sỹ Thanh) 
Tổ trưởng 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
0915.088.680 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 

2 
Tổ hoa tiêu 1 

(Ô. Đồng Ngọc Thanh) 
Tổ trưởng 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 

0815.757.557 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 



b) Tại Văn phòng đại diện Thanh Hóa: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 

1 
Tổ hoa tiêu 1 

(Ô. Đồng Ngọc Thanh) 
Tổ trưởng 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
0815.757.557 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 

2 
Tổ hoa tiêu 2 

(Ô. Trần Sỹ Thanh) 
Tổ trưởng 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 

0915.088.680 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 

c) Tại Trạm Hoa tiêu Vũng Áng: 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 

1 
Tổ hoa tiêu 3 

 (Ô. Bùi Thanh Tùng) 
Tổ trưởng 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 

0987.445.289 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 

3. Trực ban hoa tiêu - Số điện thoại 0941.175.971 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Ca trực  

1 
Phạm Văn Song Tập sự hoa tiêu 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
07h00-17h00 

Vũ Đức Thiện Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

2 
Phan Thị Hoài Tuyên Trực ban hoa tiêu 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 
07h00-17h00 

Trần Huy Hoàng Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

3 
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trực ban hoa tiêu 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 
07h00-17h00 

Đỗ Tuấn Anh Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

4 
Ngô Sỹ Trường Tập sự hoa tiêu 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 
07h00-17h00 

Phạm Văn Song Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

5 
Trần Huy Hoàng Tập sự hoa tiêu 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 
07h00-17h00 

Vũ Đức Thiện Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

6 
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trực ban hoa tiêu 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 
07h00-17h00 

Đỗ Tuấn Anh Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

7 
Phan Thị Hoài Tuyên Trực ban hoa tiêu 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 
07h00-17h00 

Phạm Văn Song Tập sự hoa tiêu 17h00-07h00 

4. Trực phương tiện bộ phục vụ đưa đón hoa tiêu và phục vụ công tác 

hành chính (nếu có)  

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Điện thoại 

1 
Ô. Phạm Bá Sơn 

Lái xe 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
0912.163.507 

Ô. Lê Minh Điền 0913.055.371 

2 
Ô. Lê Minh Điền 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 
0913.055.371 

Ô. Phạm Hoàng Giáp 0827.217.777 

3 
Ô. Phạm Hoàng Giáp 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 
0827.217.777 

Ô. Phạm Bá Sơn 0912.163.507 

4 
Ô. Phạm Bá Sơn 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 
0912.163.507 

Ô. Lê Minh Điền 0913.055.371 

5 
Ô. Lê Minh Điền 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 
0913.055.371 

Ô. Phạm Hoàng Giáp 0827.217.777 

6 
Ô. Phạm Hoàng Giáp 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 
0827.217.777 

Ô. Phạm Bá Sơn 0912.163.507 

7 
Ô. Phạm Bá Sơn 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 
0912.163.507 

Ô. Lê Minh Điền 0913.055.371 



5. Trực phương tiện thủy phục vụ đưa đón hoa tiêu  

Thuyền viên của 02 tàu đưa đón hoa tiêu bố trí đủ thuyền viên theo quy định 

để phục vụ đưa đón hoa tiêu 24/24. 

Ông Hồ Đạt Hoàng - Thuyền trưởng tàu HOA TIÊU 01 trực tại Nghi Sơn, 

số điện thoại 0985.468177. 

Ông Đào Quang Hiển - Thuyền trưởng tàu HOA TIÊU 02 trực tại Vũng 

Áng, số điện thoại 0912.592.316. 

6. Trực bảo vệ và phục vụ ban ngày tại trụ sở công ty - Số điện thoại 

02383.520312 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Ca trực 

1 
Trần Thị Mỹ Phượng 

Bảo vệ kiêm tạp vụ 

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
07h00-12h00 

Phạm Thị Lệ Huyền 12h00-19h00 

2 
Phạm Thị Lệ Huyền 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 
07h00-12h00 

Trần Thị Mỹ Phương 12h00-19h00 

3 
Trần Thị Mỹ Phương 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 
07h00-12h00 

Phạm Thị Lệ Huyền 12h00-19h00 

4 
Phạm Thị Lệ Huyền 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 
07h00-12h00 

Trần Thị Mỹ Phương 12h00-19h00 

5 
Trần Thị Mỹ Phương 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 
07h00-12h00 

Phạm Thị Lệ Huyền 12h00-19h00 

6 
Phạm Thị Lệ Huyền 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 
07h00-12h00 

Trần Thị Mỹ Phương 12h00-19h00 

7 
Trần Thị Mỹ Phương 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 
07h00-12h00 

Phạm Thị Lệ Huyền 12h00-19h00 

7. Trực bảo vệ thời gian ban đêm tại trụ sở công ty - Số điện thoại 

02383.520312 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Ca trực 

1 
Lê Tiến Dũng 

Bảo vệ  

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
00h00-07h00 

Phạm Trọng Hải 19h00-24h00 

2 
Phạm Trọng Hải 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 
00h00-07h00 

Lê Tiến Dũng 19h00-24h00 

3 
Lê Tiến Dũng 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 
00h00-07h00 

Phạm Trọng Hải 19h00-24h00 

4 
Phạm Trọng Hải 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 
00h00-07h00 

Lê Tiến Dũng 19h00-24h00 

5 
Lê Tiến Dũng 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 
00h00-07h00 

Phạm Trọng Hải 19h00-24h00 

6 
Phạm Trọng Hải 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 
00h00-07h00 

Lê Tiến Dũng 19h00-24h00 

7 
Lê Tiến Dũng 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 
00h00-07h00 

Phạm Trọng Hải 19h00-24h00 

8. Trực bảo vệ tại Văn phòng đại diện - Số điện thoại 02373.862044 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Ca trực  

1 
Ô. Lê Văn Kiên 

Ô. Nguyễn Văn Bường 

Ô. Mai Văn Thung 
Bảo vệ 

Từ  

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 

đên 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 

Theo sự phân 

công của Phó 

trưởng văn 

phòng đại diện 

 



 

TT Họ tên Chức danh Ngày trực  Ca trực 

1 
 

Bảo vệ  

23/01/2020 - (29/12 ÂL) 
 

  

2 
 

24/01/2020 - (30/12 ÂL) 
 

  

3 
 

25/01/2020 - (01/01 ÂL) 
 

  

4 
 

26/01/2020 - (02/01 ÂL) 
 

  

5 
 

27/01/2020 - (03/01 ÂL) 
 

  

6 
 

28/01/2020 - (04/01 ÂL) 
 

  

7 
 

29/01/2020 - (05/01 ÂL) 
 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch công ty; 

- Các PGĐ 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT; TCHC. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Hà 

 

 

 


